
319,000,000

30

4,197,368

1 Nguyễn Thị Nhàn Hiệu trưởng 2.50       4,197,368             10,493,420           

2 Trịnh Thị Hòa P. Hiệu trưởng 2.50       4,197,368             10,493,420           

3 Đào Thị Lý P. Hiệu trưởng 2.50       4,197,368             10,493,420           

4 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

5 Phùng Thị Hường Giáo viên 1.00       4,197,400             4,197,400             

6 Vũ Thị Tơ Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

7 Nguyễn Thị Hương Thảo Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

Mức tiền thưởng 

định kỳ

Mức tiền thưởng 

định kỳ cơ sở

 Hệ số 

hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Mức tiền thưởng định kỳ cơ sở:

Số giáo viên hưởng

Ghi chú

Hệ số 

hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ

Số TT Chức vụ

  UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

 TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH

              MÃ ĐVQHNS:  1029779

Họ và tên

Hệ số 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

 DANH SÁCH CHI THƯỞNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2025 THEO NGHỊ ĐỊNH 73/2024/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024 

CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH- PHƯỜNG MƯỜNG 

THANH

Số tiền thưởng:



8 Nguyễn Thị Trang Nhung Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

9 Đoàn Thùy Nhâm Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

10 Nguyễn Thị Kim Nguyên Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

11 Lò Thị Hương Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

12 Quàng Thị Loan Giáo viên - TP 2.50       4,197,368             10,493,420           

13 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên 3.00       4,197,368             12,592,104           

14 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

15 Vũ Thị Nguyệt Giáo viên 3.00       4,197,368             12,592,104           

16 Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên - TT 2.50       4,197,368             10,493,420           

17 Hà Thị Duyên Giáo viên - TP 3.00       4,197,368             12,592,104           

18 Cà Thị Thanh Nga Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

19 Nguyễn Thị Thanh Trâm Giáo viên 3.00       4,197,368             12,592,104           

20 Quàng Thị Hồng Nhươi Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

21 Bùi Thị Thùy Dung Giáo viên 3.00       4,197,368             12,592,104           

22 Hoàng Thị Giang Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

23 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên - TT 2.50       4,197,368             10,493,420           

24 Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

25 Lê Thúy An Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           



26 Quàng Thị Thương Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

27 Bùi Như Trang Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

28 Trần Thanh Thảo Giáo viên 2.50       4,197,368             10,493,420           

29 Nguyễn Thị Huế Kế toán 2.50       4,197,368             10,493,420           

30 Lưu Thị Huyền Y tế - TT 2.50       4,197,368             10,493,420           

Tổng cộng 15.00     60.00     1.00       319,000,000         

Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu đồng chẵn

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 29   tháng 12 năm 2025

Nguyễn Thị Nhàn

KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Huế


